PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 2
TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH VĂN NGỠI
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PHẦN I: 3 ĐIỂM
Bài 1
…../2đ  Học sinh khoanh đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm (0,5 điểm x 4 = 2 điểm )
1: B                2:   C                 3: C                  4: D
Bài 2                                  
…../1 đ      S   Đ

PHẦN II: 7 ĐIỂM
Bài 1: 1 điểm
Mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm  (0,5 điểm x 2 = 1 điểm). 
	42/3  +  51/5 =  14/3  + 26/5  = 70/15  + 78/15  = 148/15

	5/4  - 3/4  x 2/9  = 5/4   - 1/6  = 15/12 - 2/12  = 13/12

Bài 2              Sắp xếp:
  …./1đ              6,495   ;     6,945  ;     6,954  ;    7,549     ;    8,02 

Bài 3               a. Tìm y :                                                         b. Đổi đơn vị:
   …./2đ             25/16  :  y  =     5/4                                                   8,72 km  = 8720 m
                                   y  =       25/16   :    5/4    (0,5 điểm)                2017 ha  =  20 km2 17ha         
                                                              
                                   y  =   5/4            (0,5 điểm)              
                                
Bài 4            
…../2đ              Chiều rộng khu đất hình chữ nhật: 40 x 3/5 = 24 (m)            (0,5 điểm)
                          Diện tích khu đất hình chữ nhật:    40 x 24= 960(m2)         (0,5 điểm)
                          Diện tích trồng cây ăn quả:             960 x 5 : 10= 480  (m2) (0,5 điểm)
                          Đổi 480  m2 = 4,8 dam2
                                HS thiếu đơn vị toàn bài trừ 0,5 điểm(Lời giải phép tính phù hợp)

Bài 5                  Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần số công nhân là:
…../1đ                      15 : 3 x 6 = 18 (công nhân)
                       Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ sung số công nhân là:
                                  18 – 15 = 3 (công nhân)

